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TÒA ÁN NHÂN DÂN               

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Phan Thị Mai Dung 

Các Thẩm phán: Ông Trần Quốc Vũ                        

                           Bà Đặng Thị Đồng. 

- Thư ký phiên tòa: Bà Lê Thị Cẩm Hà  Th     Tòa án nh n d n t nh T   

Ninh.
 

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân t nh Tâ   inh tham gia phiên toà: Bà 

Ngu ễn Thị Thu Trang  Kiểm sát viên. 

Trong các ngày 29-12-2021 và ngày 04 tháng 01 năm 2022  tại tr  s  Tòa 

án nh n d n t nh T   Ninh   t    ph c thẩm c ng  hai v  án th  l  số: 

08/TLPT-DS ngày 04-10-2021  về việc tranh chấp hợp đồng va  tài sản và góp 

h i”. 

Do bản án d n sự sơ thẩm số 35/20201DS-ST ngày 09 tháng 7 năm 2021 

của Tòa án nh n d n hu ện D ơng Minh Ch u  t nh T   Ninh bị  háng cáo. 

Theo Qu ết định đ a v  án ra   t    ph c thẩm số: 215/2021/QĐPT-DS 

ngà  19 tháng 10 năm 2020, giữa các đ ơng sự: 

Ngu ên đơn: Chị D ơng Thị Ngọc N, sinh năm: 1982; địa ch  c  tr : Khu 

phố 4  ph ờng LH  thị  ã HT  t nh T   Ninh  vắng mặt. 

Ng ời đại diện theo ủ  qu ền: Anh Lê Y  sinh năm: 1995; địa ch  c  tr : 

Khu phố HL  ph ờng HN  thành phố TN  t nh T   Ninh (theo hợp đồng ủ  

qu ền ngà  08/12/2020) có mặt. 

Bị đơn: Chị D ơng Thị Thù  D  sinh năm: 1986 và anh Trần Bá C, sinh 

năm: 1985; Cùng địa ch : Ấp PT 2, xã P, hu ện DMC  t nh T   Ninh  vắng mặt. 

Ng ời  háng cáo: Chị D ơng Thị Ngọc N là nguyên đơn. 
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 Ộ  DU G VỤ Á  

* Đại diện cho nguyên đơn anh Lê Y trình bày:  

Giữa chị N và chị D, anh C có mối quan hệ quen biết th n thiết nên ngà  

15-01-2018, chị N có cho anh C và chị D m ợn số tiền 604.000.000 đồng để trả 

nợ ng n hàng và chi tiêu sinh hoạt trong gia đình  giao tiền tại nhà của chị N, có 

làm giấ  01 bản do chị D viết và    tên, không ghi ngày tháng, anh C không ký 

tên. Lãi suất hai bên thỏa thuận bằng lời nói 1%/ tháng  đã nhận 12 tháng tiền lãi 

là 60.400.000 đồng  thời hạn trả nợ 12 tháng. Ngoài ra chị N có nhờ chị D góp 

nhiều phần h i tổng cộng đã đ a là 122.800.000 đồng ( h ng có chứng cứ  

chứng minh cho việc góp h i)  hai bên có chốt nợ lại với nhau tiếp theo trên giấ  

m ợn tiền  tu  nhiên cũng  h ng ghi ngà  tháng và anh C cũng  h ng    tên. 

Chị N đòi nợ nhiều lần nh ng chị D, anh C  h ng trả nợ.  

Chị N  êu cầu chị D và anh C có trách nhiệm trả số tiền m ợn 604.000.000 

đồng   êu cầu tính lãi suất theo qu  định của pháp luật  tính từ ngà   h i  iện 

09-12-2020 cho đến ngà    t    và  êu cầu trả lại số tiền đã đ a là 122.800.000 

đồng   h ng  êu cầu tính lãi. 

* Bị đơn chị Dương Thị Thùy D trình bày: Chị và chị N là bạn bè th n thiết 

với nhau na  đ ợc 03 năm và có bu n bán làm ăn qua lại với nhau  na  chị N 

làm đơn  h i  iện  êu cầu chị và anh C có trách nhiệm trả số tiền m ợn 

604.000.000 đồng  tiền lãi và 122.800.000 đồng đã đ a để góp h i dùm  tổng 

cộng là 726.800.000 đồng chị  h ng đồng   vì giữa chị và anh C không vay, 

 h ng nhận tiền góp h i dùm  vợ chồng đã l  h n nên  h ng đồng   trả theo  êu 

cầu của chị N. 

Bị đơn anh Trần Bá C trình bày: Anh và chị D đã l  h n  anh  h ng biết 

việc chị D có m ợn tiền và nhận tiền góp h i dùm cho chị N do vậ  na  anh 

 h ng đồng   trả số tiền nợ theo  êu cầu của chị N vì anh  h ng biết   h ng    

tên trong giấ  nợ và  h ng liên quan nên chị D tự chịu trách nhiệm trả nợ cho 

chị N. 

Tại B n án d n s  sơ thẩm s  35/2020/DS-ST ngày 09 tháng 7 năm 2021 

của Tòa án nh n d n huyện Dương Minh Ch u  t nh T y  inh đ  quy t định: 

Căn cứ vào Điều 166  280  463  466  468 của Bộ luật d n sự năm 2015; 

Khoản 3 Điều 45 Luật h n nh n và gia đình; Điều 147  227  228 và Điều 273 

của Bộ luật Tố t ng d n sự; Nghị qu ết số: 01/2019/NQ-HĐTP ngà  11-01-

2019 của Hội đồng Thẩm phán TANDTC h ớng dẫn áp d ng một số qu  định 

của pháp luật về lãi  lãi suất  phạt vi phạm; Điều 26 Nghị qu ết số 

326/2016/UBTVQH14 của Ủ  ban Th ờng v  Quốc hội qu  định về mức thu  

miễn  giảm  thu nộp  quản l  và s  d ng án phí  lệ phí Tòa án. 
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1. Chấp nhận 01 phần  êu cầu  h i  iện của chị D ơng Thị Ngọc N về 

việc “Tranh chấp hợp đồng va  tài sản và đòi lại tài sản”.  

Kh ng chấp nhận  êu cầu của chị D ơng Thị Ngọc N về việc  êu cầu anh 

Trần Bá C có trách nhiệm liên đới cùng chị D ơng Thị Thù  D trả nợ. 

Buộc chị D ơng Thị Thù  D có trách nhiệm trả lại cho chị N số tiền gốc 

604.000.000 đồng  tiền lãi 35.233.000 đồng và 122.800.000 đồng. Tổng cộng là 

762.033.000 ( Bả  trăm sáu m ơi hai triệu  h ng trăm ba m ơi ba ngàn) đồng. 

2. Kể từ tiếp theo của ngà    t    sơ thẩm cho đến  hi thi hành án  ong  

bên phải thi hành án còn phải chịu  hoản tiền lãi của số tiền còn phải thi hành án 

theo mức lãi suất qu  định tại  hoản 2 Điều 468 của Bộ luật D n sự năm 2015. 

Ngoài ra bản án còn tuyên về án phí; chi phí giám định và qu ền  háng 

cáo. 

Ngày 19 tháng 7 năm 2021, chị D ơng Thị Ngọc N có đơn  háng cáo một 

phần bản án sơ thẩm   êu cầu cấp ph c thẩm s a bản án sơ thẩm theo h ớng 

chấp nhận  êu cầu anh Trần Bá C có nghĩa v  liên đới cùng bà D ơng Thị Thù  

D trả tiền nợ va   tiến lãi và tiền h i cho chị N. 

Tại phiên tòa ph c thẩm  

Chị N giữ ngu ên  êu cầu  háng cáo. 

 hát  iểu c   kiểm sát viên tại phiên t   phúc thẩm  

- Về tố t ng: Hội đồng   t     Th     Tòa án tu n thủ đ ng các qu  định 

của Bộ luật Tố t ng d n sự từ giai đoạn th  l  đến  hi giải qu ết v  án. Các 

đ ơng sự chấp hành đầ  đủ các qu  định pháp luật trong quá trình tham gia tố 

t ng. 

- Về nội dung: Tòa án thu thập tài liệu chứng cứ trong v  án hình sự “Cố   

g   th ơng tích” anh C  ác định: Khoảng 3 năm tr ớc thì chị N làm ăn chung 

với nhau về mua bán quần áo  thuốc t  . Sau đó thì N ơng nói chị D thiếu tiền 

của N ơng và N ơng th ờng đến nhà anh C chị D đòi tiền nh ng chị D nói 

 h ng có thiếu nợ gì với N ơng. Thời điểm nà  anh C và chị D đang chung 

sống nh  vợ chồng ch a l  h n  chị D và anh C đều thừa nhận chị D và chị N có 

làm ăn mua bán chung với nhau  anh C có sang nhà chị D để giao hàng. Việc chị 

D m ợn tiền  mua bán cùng với chị N phát sinh lợi nhuận cho  inh tế gia đình  

anh C  h ng    tên vào giấ  m ợn tiền nh ng căn cứ Điều 27 Luật h n nhân 

gia đình thì cần buộc anh C có trách nhiệm liên đới trả cho chị N số tiền m ợn 

604.000.000 đồng  tiền lãi 35.233.000 đồng và 122.800.000 đồng. Đề nghị Hội 

đồng   t    chấp nhận  êu cầu  háng cáo của chị N. 
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  Ậ  ĐỊ   CỦA  ÒA Á : 

Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án được xem xét tại 

phiên tòa, k t qu  tranh tụng tại phiên tòa, ý ki n của Viện kiểm sát, Hội đồng 

xét xử xét thấy: 

[1] Về tố t ng:  

Tòa án nhân dân huyện D ơng Minh Ch u xét x  v  án vào ngày 09-7-

2021. Chị D ơng Thị Ngọc N có đơn  háng cáo một phần bản án sơ thẩm vào 

ngày 19-7-2021, kháng cáo còn trong thời hạn nên kháng cáo của chị N hợp lệ. 

Anh C có đơn đề nghị   t    vắng mặt  chị D đ ợc Tòa án triệu tập hợp lệ 

nhiều lần nh ng vẫn vắng mặt. Tòa án   t    vắng mặt các đ ơng sự trên là phù 

hợp với qu  định tại Điều 296 Bộ luật Tố t ng d n sự. 

 [2] Xét yêu cầu kháng cáo của chị D ơng Thị Ngọc N  êu cầu anh Trần 

Bá C có nghĩa v  liên đới cùng chị D ơng Thị Thù  D trả tiền nợ va   tiền lãi và 

tiền h i cho chị N, Hội đồng xét x  thấy rằng: 

[2.1] Giấ  m ợn tiền 604.000.000 đồng và tiền đ a nhờ góp h i 

122.800.000 đồng ghi chung trên 01 tờ giấ  có chữ viết  chữ    m ợn tiền của 

chị D  h ng ghi ngà  tháng năm. Chị D  h ng thừa nhận nợ nên chị N  êu cầu 

tr ng cầu chữ viết  chữ    của chị D trên giấ  nợ. Tại  ết luận giám định số 

1713/C09B ngày 02-4-2021 của Ph n viện Khoa học hình sự tại Thành phố Hồ 

Chí Minh  ết luận: Chữ     chữ viết trên tài liệu cần giám định    hiệu A so với 

chữ     chữ viết đứng tên “D ơng Thị Thù  D” trên các tài liệu mẫu so sánh    

hiệu từ M1 đến M4 là do cùng một ng ời     viết ra nên Tòa án cấp sơ thẩm xác 

định chị D có m ợn của chị N 604.000.000 đồng và có nhận của chị N số tiền 

122.800.000 đồng để góp h i là có căn cứ. 

[2.2] Trong giấ  m ợn tiền anh C không ký tên, anh C cũng  h ng thừa 

nhận có biết chị D có thiếu tiền chị N hay không. Chị N  ác nhận  hi giao tiền 

có mặt anh C nh ng chị N cũng  h ng  êu cầu anh C ký tên. Đối với số tiền nhờ 

góp h i dùm   hi chốt nợ cũng  h ng có mặt anh C. Mặt  hác  việc cho m ợn 

tiền ch  hai bên biết và việc đ a tiền nhờ tham gia góp h i cũng  h ng có gì để 

chứng minh vì  h ng biết chủ h i là ai   h ng có danh sách h i  chị N cũng 

ch a có lần nào gặp mặt anh C để nói về số nợ nà  ha  đòi nợ mặc dù anh C có 

đi giao hàng cho chị N nhiều lần. 

[2.3] Trên giấ  nợ  giấ  chốt tiền h i  h ng thể hiện ngà  ngà  tháng năm 

nên  h ng chứng minh số nợ nà  đ ợc  ác lập trong thời  ỳ h n nh n vì chị D 

và anh C đã l  h n theo Qu ết định số 15/2020/QĐST-HNGĐ ngà  21/01/2020.  

 [2.4] Tại cấp ph c thẩm  đại diện ngu ên đơn có đề nghị Tòa án thu thập 

tài liệu chứng cứ trong v  án hình sự sơ thẩm do Tòa án nh n d n hu ện D ơng 
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Minh Ch u th  l  số: 50/2020/TLST-HS ngày 15-9-2020 đối với bị cáo Ngu ễn 

Phi C ờng bị tru  tố về tội “Cố   g   th ơng tích”. Tại Biên bản ghi lời  hai 

của anh Trần Bá C (b t l c số 23 ngà  07-4-2020), anh C  ác định: “ kho ng 3 

năm trước thì vợ tôi (Dung) và  ương làm ăn chung với nhau về mua bán quần 

áo  thu c  t y. Sau đó thì  ương nói vợ tôi thi u tiền của  ương và  ương 

thường đ n nhà tôi đòi tiền nhưng vợ tôi nói không có thi u nợ gì với  ương” 

Nội dung trên ch  thể hiện 3 năm tr ớc  có nghĩa là năm 2017 chị N và chị D có 

làm ăn chung với nhau,  h ng thể hiện anh C có thừa nhận nợ tiền của chị N và 

thể hiện rõ mốc thời gian nợ. Đại diện của ngu ên đơn  h ng chứng minh đ ợc 

số tiền chị N cho chị D m ợn là tiền dùng vào việc mua bán cùng với chị N 

nhằm phát sinh lợi nhuận cho  inh tế gia đình  anh C  h ng    tên vào giấ  

m ợn tiền nên  h ng có căn cứ buộc anh C có trách nhiệm liên đới trả cho chị N 

số tiền m ợn 604.000.000 đồng  tiền lãi 35.233.000 đồng và 122.800.000 đồng 

đã đ a để góp h i. Do vậ   h ng có cơ s  để chấp nhận  êu cầu  háng cáo của 

chị N. 

[3] Về cách tu ên án trong phần qu ết định: Chị N  h i  iện  êu cầu anh 

C, chị N trả số tiền m ợn 604.000.000 đồng và 122.800.000 đồng đã đ a để góp 

h i. Có căn cứ chị D có mựợn tiền nh ng  h ng có căn cứ buộc anh C có trách 

nhiệm liên đới cùng chị D trả cho chị N, Tòa án cấp sơ thẩm tu ên: “Chấp nhận 

01 phần  êu cầu  h i  iện của chị D ơng Thị Ngọc N về việc “Tranh chấp hợp 

đồng va  tài sản và đòi lại tài sản”. Kh ng chấp nhận  êu cầu của chị D ơng 

Thị Ngọc N về việc  êu cầu anh Trần Bá C có trách nhiệm liên đới cùng chị 

D ơng Thị Thù  D trả nợ” là  h ng đ ng nh ng  h ng ảnh h  ng đến qu ền 

lợi của các đ ơng sự nên Tòa án cấp ph c thẩm điều ch nh lại cho đ ng. 

 [4] Tại phiên toà đại diện Viện  iểm sát nhân dân t nh T   Ninh đề nghị 

chấp nhận   êu cầu  háng cáo của chị N buộc anh C có trách nhiệm liên đới 

cùng chị D trả cho chị N số tiền gốc 604.000.000 đồng và tiền lãi 35.233.000 

đồng; 122.800.000 đồng tiền góp h i. Đề nghị của Viện  iểm sát  không có căn 

cứ (nh  ph n tích trên) nên Hội đồng   t     h ng chấp nhận. 

 [5] Về án phí dân sự phúc thẩm: Không chấp nhận yêu cầu kháng cáo của 

chị N nên chị N phải chịu án phí d n sự ph c thẩm là 300.000 đồng theo qu  

định tại  hoản 1 Điều 29 Nghị qu ết số 326/2016/UBTVQH14 của Ủ  ban 

Th ờng v  Quốc hội qu  định về mức thu  miễn  giảm  thu nộp  quản l  và s  

d ng án phí  lệ phí Tòa án. 

Vì các lẽ trên; 

QU Ế  ĐỊ  :
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1. Căn cứ  hoản 1 Điều 308 Bộ luật Tố t ng d n sự;  

- Không chấp nhận  êu cầu  háng cáo của chị D ơng Thị Ngọc N 

- Giữ ngu ên bản án d n sự sơ thẩm số 35/2020/DS-ST ngà  09 tháng 7 

năm 2021 của Tòa án nh n d n hu ện D ơng Minh Ch u  t nh T   Ninh 

2. Căn cứ vào Điều 166  280  463  466  468 của Bộ luật d n sự năm 2015; 

Điều 27  30  37 của Luật h n nh n và gia đình; Điều 147  227  228 và Điều 273 

của Bộ luật Tố t ng d n sự; Nghị qu ết số: 01/2019/NQ-HĐTP ngà  11-01-

2019 của Hội đồng Thẩm phán TANDTC h ớng dẫn áp d ng một số qu  định 

của pháp luật về lãi  lãi suất  phạt vi phạm; Điều 26;  hoản 1 Điều 29 Nghị 

qu ết số 326/2016/UBTVQH14 của Ủ  ban Th ờng v  Quốc hội qu  định về 

mức thu  miễn  giảm  thu nộp  quản l  và s  d ng án phí  lệ phí Tòa án. 

- Chấp nhận  êu cầu  h i  iện của chị D ơng Thị Ngọc N về việc “Tranh 

chấp hợp đồng va  tài sản và góp h i”.  

Buộc chị D ơng Thị Thù  D có trách nhiệm trả lại cho chị N số tiền gốc 

604.000.000 đồng  tiền lãi 35.233.000 đồng và 122.800.000 đồng tiền h i. Tổng 

cộng là 762.033.000 ( Bả  trăm sáu m ơi hai triệu  h ng trăm ba m ơi ba ngàn) 

đồng. 

- Kh ng chấp nhận  êu cầu của chị D ơng Thị Ngọc N  êu cầu anh Trần 

Bá C có trách nhiệm liên đới cùng chị D trả nợ. 

- Kể từ tiếp theo của ngà    t    sơ thẩm cho đến  hi thi hành án  ong  bên 

phải thi hành án còn phải chịu  hoản tiền lãi của số tiền còn phải thi hành án 

theo mức lãi suất qu  định tại  hoản 2 Điều 468 của Bộ luật D n sự năm 2015. 

- Về án phí D n sự sơ thẩm: Chị D ơng Thị Thù  D phải chịu:  34.481.320 

(Ba m ơi bốn triệu  bốn trăm tám m ơi mốt ngàn  một trăm ba m ơi hai đồng). 

Chi c c thi hành án d n sự Hu ện D ơng Minh Ch u  t nh T   Ninh hoàn 

trả cho chị N số tiền tạm ứng án phí 16.536.000 đồng theo biên lai thu số 

0005389 ngày 15-12-2020. 

- Chi phí giám định : Chị D ơng Thị Thù  D phải chịu chi phí giám định là  

5.400.000 đồng theo qu  định tại các Điều 160  161 của Bộ luật Tố t ng d n sự; 

do chị N đã tạm ứng tr ớc số tiền trên  nên chị D phải có trách nhiệm hoàn trả 

lại cho chị N. 

3. Về án phí d n sự ph c thẩm: Chị D ơng Thị Ngọc N phải chịu 300.000 

đồng án phí dân sự phúc thẩm. Ghi nhận chị N đã nộp 300.000 đồng tiền tạm 

ứng án phí phúc thẩm theo Biên lai thu số 0005857 ngày 14-9-2021 của Chi c c 

Thi hành án d n sự hu ện D ơng Minh Ch u  t nh T   Ninh. Ghi nhận chị N đã 

nộp  ong. 
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4. Tr ờng hợp bản án  đ ợc thi hành theo qu  định tại Điều 2 Luật Thi 

hành án d n sự thì ng ời đ ợc thi hành án d n sự  ng ời phải thi hành án d n sự 

có qu ền thoả thuận thi hành án  qu ền  êu cầu thi hành án  tự ngu ện thi hành 

án d n sự hoặc bị c ỡng chế thi hành án theo qu  định tại các Điều 6  7 và 9 

Luật Thi hành án d n sự; thời hiệu thi hành án đ ợc thực hiện theo qu  định tại 

Điều 30 Luật Thi hành án d n sự. 

5. Bản án ph c thẩm có hiệu lực pháp luật  ể từ ngà  tu ên án. 

 

 ơi nhận  

- VKSND t nh T   Ninh; 

- TAND hu ện DMC; 

- Chi c c THADS hu ện DMC; 

- Các đ ơng sự; 

- L u hồ sơ v  án. 

 M.  Ộ  ĐỒ G XÉ  XỬ P ÚC   ẨM 

  ẨM P Á  – C Ủ  ỌA P  Ê   ÒA 

 

 

 

 

 

               Phan  hị Mai Dung 

 

 


